	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY

--------------------
(Đề thi có ___ trang)
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)



	Họ và tên: ............................................................................

ĐÁP ÁN
	Số báo danh: .......


	Mã đề: 




PHẦN I( 12 câu)    -  PHẦN II( 2 câu)    -   PHẦN III( 4 câu) 

	Phần
	I
	II
	II
	

	Số câu
	12
	2
	4
	

	Câu/ Mã đề
	101
	102
	201
	202

	1
	A
	B
	A
	A

	2
	D
	C
	B
	B

	3
	A
	A
	C
	D

	4
	C
	A
	C
	D

	5
	D
	D
	D
	C

	6
	B
	D
	D
	A

	7
	D
	A
	B
	A

	8
	A
	B
	C
	B

	9
	C
	D
	D
	C

	10
	B
	B
	A
	B

	11
	B
	C
	A
	D

	12
	C
	C
	B
	C

	1
	TFTF
	FTFT
	FFTT
	FTFF

	2
	TTFT
	FTTT
	FFFT
	FTFT

	1
	5
	1
	10
	2

	2
	2
	5
	2
	2

	3
	1
	2
	2
	10

	4
	3
	3
	3
	3




Phần IV. Tự luận (HS làm ra giấy tự luận, ghi rõ mã đề)  mã 101 và 102
Cho: H=1; Na=23; O=16; C=12
Câu 1. Viết đồng phân cấu tạo có thể có của alkane tương ứng với công thức phân tử C4H10 và gọi tên theo danh pháp thay thế các đồng phân đó?
· CH3CH2CH2CH3                         0,25 đ
              Butane                                          0,25 đ
· CH3CH(CH3)CH3                        0,25 đ
         2-methylpropane( methylpropane)   0,25 đ
Câu 2. Xăng E5 chứa 5% thể tích ethanol hiện đang được sử dụng phổ biến ở nước ta để thay thế một phần xăng thông thường. Một người đi xe máy mua 1,5 lít xăng E5 để đổ vào bình chứa nhiên liệu. 
a/Tính thể tích( theo đơn vị ml) ethanol có trong 1,5 lít xăng E5  xăng trên?
V= 1,5x5%=75 mL                                      0,5 đ
b/ Lấy toàn bộ thể tích ethanol trong 1,5 lít xăng E5 trên tác dụng với kim loại Sodium dư thì thu được tối đa bao nhiêu lít khí Hydrogen ở điều kiện chuẩn? ( Biết khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là 0,783g/ml)

              0,25 đ

                0,25 đ
Câu 3. Một đơn vị cồn tương đương 10 mL ( hoặc 7,83 gam) ethanol nguyên chất. Theo khuyến cáo của ngành y tế, để đảm bảo sức khỏe mỗi người trưởng thành không nên uống quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày. Vậy mỗi người trưởng thành không nên uống quá bao nhiêu mL rượu 38o một ngày? 
2.10.100/38  = 52,63ml                             0,5 đ
[bookmark: _Hlk129012708][bookmark: _Hlk135853715]Câu 4. Một loại bình gas có chứa 13 kg khí thiên nhiên có thành phần chính là khí methane, ethane và một số thành phần khác, trong đó tỉ lệ thể tích của methane : ethane là 85 : 15 (thành phần khác không đáng kể). Khi đốt cháy hoàn toàn, 1 mol methane cháy tỏa ra lượng nhiệt là 802 kJ và 1 mol ethane cháy tỏa lượng nhiệt là 1428 kJ. Trung bình, lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt khí gas trên của một hộ gia đình X là 10000 kJ/ngày, hiệu suất sử dụng nhiệt là 62,2%, giá của bình gas trên là 450000 đồng. Số tiền một hộ gia đình X cần trả cho việc mua gas trong một tháng (30 ngày) là khoảng bao nhiêu đồng?



Gọi  

13 kg gas tỏa ra lượng nhiệt là:                                                    0,25 đ

Vậy hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 13 kg trong:  ngày.

Số tiền hộ gia đình X cần trả trong 1 tháng là đồng                                       0,25 đ


Phần IV. Tự luận (HS làm ra giấy tự luận, ghi rõ mã đề)  mã 201 và 202
Cho: H=1; Na=23; O=16; C=12
Câu 1. Viết đồng phân cấu tạo có thể có của alkane tương ứng với công thức phân tử C4H10 và gọi tên theo danh pháp thay thế các đồng phân đó?
· CH3CH2CH2CH3                         0,25 đ
              Butane                                          0,25 đ
· CH3CH(CH3)CH3                        0,25 đ
         2-methylpropane( methylpropane)   0,25 đ

Câu 2. Xăng E5 chứa 5% thể tích ethanol hiện đang được sử dụng phổ biến ở nước ta để thay thế một phần xăng thông thường. Một người đi xe máy mua 2,5 lít xăng E5 để đổ vào bình chứa nhiên liệu. 
a/Tính thể tích( theo đơn vị ml) ethanol có trong 2,5 lít xăng E5  xăng trên?
V= 2,5x5%=125 mL                                      0,5 đ
b/ Lấy toàn bộ thể tích ethanol trong 2,5 lít xăng E5 trên tác dụng với kim loại Sodium dư thì thu được tối đa bao nhiêu lít khí Hydrogen ở điều kiện chuẩn? ( Biết khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là 0,783g/ml)

              0,25 đ

                0,25 đ
Câu 3. Một đơn vị cồn tương đương 10 mL ( hoặc 7,83 gam) ethanol nguyên chất. Theo khuyến cáo của ngành y tế, để đảm bảo sức khỏe mỗi người trưởng thành không nên uống quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày. Vậy mỗi người trưởng thành không nên uống quá bao nhiêu mL rượu 40o một ngày? 
2.10.100/40  = 50ml                                     0,25 đ
Câu 4. Một loại bình gas có chứa 13 kg khí thiên nhiên có thành phần chính là khí methane, ethane và một số thành phần khác, trong đó tỉ lệ thể tích của methane : ethane là 85 : 15 (thành phần khác không đáng kể). Khi đốt cháy hoàn toàn, 1 mol methane cháy tỏa ra lượng nhiệt là 802 kJ và 1 mol ethane cháy tỏa lượng nhiệt là 1428 kJ. Trung bình, lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt khí gas trên của một hộ gia đình X là 10000 kJ/ngày, hiệu suất sử dụng nhiệt là 62,2%, giá của bình gas trên là 400000 đồng. Số tiền một hộ gia đình X cần trả cho việc mua gas trong một tháng (30 ngày) là khoảng bao nhiêu đồng?


Gọi  

13 kg gas tỏa ra lượng nhiệt là:                                                    0,25 đ

Vậy hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 13 kg trong:  ngày.

Số tiền hộ gia đình X cần trả trong 1 tháng là đồng                                       0,25 đ
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